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Phần III. PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

TT 
Mã  

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phòng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc người  

thực hiện 

Ghi chú  

(Nơi lưu trữ) 

1 [H1-1-01-01] Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 68/QĐ-UBND 22/7/2011 
Ủy ban nhân dân 

Quận 3 
Phòng hiệu trưởng 

2 [H1-1-01-02] 
Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu 

trưởng chăm sóc giáo dục 
68/QĐ-UBND 22/7/2011 

Ủy ban nhân dân 

Quận 3 

Phòng hiệu trưởng 

3 [H1-1-01-03] 
Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu 

trưởng chăm sóc nuôi dưỡng 
13/QĐ-UBND 30/01/2015 

Ủy ban nhân dân 

Quận 3 

Phòng hiệu trưởng 

4 [H1-1-01-04] 
Quyết định thành lập Hội đồng 

trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

 Quận 3 

Phòng hiệu trưởng 

5 [H1-1-01-05] 
Quyết định thành lập Hội đồng thi 

đua khen thưởng 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

6 [H1-1-01-06] 
Quyết định thành lập Hội đồng chấm 

sáng kiến kinh nghiệm 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 



 63 

7 [H1-1-01-07] 
Quyết định thành lập Hội đồng chấm 

thi giáo viên giỏi của trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

8 [H1-1-01-08] 

 

Quyết định về việc thành lập tổ 

chuyên môn, tổ văn phòng 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

9 [H1-1-01-09] Hồ sơ Chi bộ 

 

Từ tháng 5 năm 2012  

đến năm 2015  

 

- Đảng ủy   

Phường 12 

- Chi bộ trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

10 [H1-1-01-10] Hồ sơ Công đoàn 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

- Công đoàn 

giáo dục Quận 3 

- Công đoàn 

trường  

Mầm non 12 

Chủ tịch công đoàn 

11 [H1-1-01-11] Hồ sơ Chi đoàn 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

-  Đoàn  

Phường 12 

- Chi đoàn 

trường  

Mầm non 12 

Bí thư chi đoàn 

12 [H1-1-02-01] Danh sách học sinh các nhóm, lớp 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng kế toán 
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13 [H1-1-02-02] Bảng thống kê số trẻ/nhóm, lớp 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng kế toán 

14 [H1-1-02-03] Quyết định thành lập trường 54/QĐ-UBND 28/6/2011 
Ủy ban nhân dân 

Quận 3 
Phòng hiệu trưởng 

15 [H1-1-02-04] 

Hồ sơ bàn giao cơ sở vật chất giữa 

trường Tiểu học Đô Lương và trường 

Mầm Non 12 (kèm Quyết định đổi 

số nhà) 

Tháng 7  

năm 2011 

- Ủy ban  

nhân dân Quận 3 

- Trường  

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

16 [H1-1-03-01] 

Quyết định về việc công nhận tổ 

trưởng, tổ phó chuyên môn và 

tương đương 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Quận 3 

Phòng hiệu trưởng 

17 [H1-1-03-02] 
Kế hoạch hoạt động của các tổ 

chuyên môn và tổ văn phòng 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

18 [H1-1-03-03] 
Sổ họp của các tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 
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19 [H1-1-03-04] 

  

Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên  

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

20 [H1-1-03-05] 

 

Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng  

Phòng kế toán 

21 [H1-1-03-06] 
Biên bản kiểm kê tài liệu, đồ dùng, 

đồ chơi, thiết bị của lớp, phòng chức 

năng 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng  

22 [H1-1-03-07] 

 

Hồ sơ về đánh giá, xếp loại giáo viên 

theo quy định Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

23 [H1-1-04-01] Hồ sơ công tác pháp chế 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

24 [H1-1-04-02] 

 

Sổ theo dõi công văn đi và đến của 

nhà trường 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Văn thư 
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25 [H1-1-04-03] 
Hồ sơ thực hiện Quy chế dân chủ 

trong hoạt động nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

 

Chủ tịch công đoàn 

 

26 [H1-1-04-04] 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

Chủ tịch công đoàn 

 

27 [H1-1-05-01] Hồ sơ quản lý nhân sự  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng hiệu trưởng 

 

 

28 [H1-1-05-02] Hồ sơ quản lý giáo viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

29 [H1-1-05-03] Hồ sơ quản lý nhân viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

30 [H1-1-05-04] Hồ sơ quản lý bán trú 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 
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31 [H1-1-05-05] Hồ sơ quản lý chuyên môn  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

32 [H1-1-05-06] 
Biên bản kiểm tra công tác quản lý 

của Hiệu trưởng  

2014-2015 

 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

 

33 [H1-1-05-07] 

Bằng khen, giấy khen, giấy chứng 

nhận khen thưởng của tập thể, cá 

nhân 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Văn thư 

34 [H1-1-06-01] 

 

Kế hoạch năm học của nhà trường 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

35 [H1-1-06-02] 
Biên bản họp giới thiệu, đề bạt lực 

lượng kế cận cuối năm học 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

36 [H1-1-06-03] 
Hồ sơ thực hiện quy chế chi tiêu nội 

bộ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

Chủ tịch công đoàn 
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37 [H1-1-06-04] 
Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất của 

nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng kế toán 

38 [H1-1-07-01] 
Phương án bảo đảm an ninh trật tự 

trong nhà trường.  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

39 [H1-1-07-02] Bảng phân công công tác của bảo vệ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

40 [H1-1-07-03] 

Phương án phòng chống tai nạn 

thương tích trong nhà trường 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

41 [H1-1-07-04] 
Phương án phòng chống cháy nổ của 

nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

42 [H1-1-07-05] 

Phương án phòng chống dịch bệnh 

và phòng chống ngộ độc thực phẩm 

của nhà trường  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 
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43 [H1-1-07-06] 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

 19/2015/ATTP-CNĐK 

ngày 11/02/2015 

Ủy ban nhân dân 

Quận 3 
Phòng hiệu trưởng 

44 [H1-1-07-07] 
Bảng điểm đánh giá công tác y tế 

trường học 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

45 [H1-1-07-08] 

Giấy chứng nhận trường đạt tiêu 

chuẩn : “Trường học an toàn, phòng 

chống tai nạn thương tích” 

 

2011-2012 

2013-2014 
Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

46 [H1-1-08-01] Kế hoạch năm tổ chức lễ hội 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

47 [H1-1-08-02] 

 

 

Kế hoạch tháng tổ chức lễ hội 

 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

 

48 [H1-1-08-03] 

 

Hợp đồng tổ chức tham quan cho trẻ 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng kế toán 
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49 [H1-1-08-04] 
Hình ảnh của trẻ tham gia các buổi lễ 

hội, tham quan, giao lưu…   

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

50 [H1-1-08-05] 
Tài liệu phổ biến các trò chơi dân 

gian 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

51 [H2-2-01-01] 

Hồ sơ đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng trường mầm non 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

52 [H2-2-01-02] 
Chứng chỉ, chứng nhận về tin học 

của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo 
Phòng hiệu trưởng 

53 [H2-2-02-01] 
Danh sách giáo viên phụ trách nhóm, 

lớp của nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

54 [H2-2-02-02] Bảng thống kê trình độ giáo viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng kế toán 
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55 [H2-2-02-03] 
Danh sách giáo viên của nhà trường 

có thông tin về ngôn ngữ dân tộc 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng kế toán 

 

56 [H2-2-03-01] 
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp 

loại giáo viên hằng năm 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng hiệu trưởng 

57 [H2-2-03-02] 

Hồ sơ thi Giáo viên giỏi cấp quận 

hằng năm (Danh sách giáo viên đạt 

danh hiệu giáo vên dạy giỏi cấp 

quận, Giấy khen) 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

58 [H2-2-04-01] 
Quyết định phân công phân nhiệm 

đầu năm 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 

 

59 [H2-2-04-02] Bằng cấp của nhân viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Văn thư 

 

60 

 

[H2-2-04-03] 

 

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp 

loại nhân viên hằng năm 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng hiệu trưởng 
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61 [H2-2-04-04] Bảng phân công của nhân viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

62 [H2-2-05-01] Báo cáo tổng kết năm học 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng hiệu trưởng 

 

63 [H3-3-01-01] 
Hợp đồng nạo vét cống rãnh và 

phiếu xét nghiệm nước 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng kế toán 

 

64 [H3-3-01-02] 
Hồ sơ thiết kế cải tạo, sữa chữa, xây 

dựng của nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng kế toán 

 

 

65 [H3-3-02-01] 
Hình ảnh khu vực sân chơi của nhà 

trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

Trường  

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

66 [H3-3-02-02] 

 

Bảng thống kê danh mục đồ chơi 

ngoài trời 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 
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67 [H3-3-04-01] Hình ảnh nhà vệ sinh của nhà trường 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

68 [H3-3-05-01] Hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

- Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

- Nhân viên y tế 

69 [H3-3-05-02] 

Hình ảnh bảng, biểu và tranh tuyên 

truyền các biện pháp chăm sóc trẻ 

suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Nhân viên y tế 

70 [H3-3-05-03] 
Hồ sơ chăm sóc sức khỏe, phòng 

bệnh cho trẻ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

- Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

- Nhân viên y tế 

71 [H3-3-05-04] Sổ theo dõi khách và giao ca 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

 

72 [H3-3-06-01] 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi các lớp 

theo quy định 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

 phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 
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73 [H3-3-06-02] 
Danh mục đồ dùng, đồ chơi các lớp 

ngoài quy định 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

74 [H3-3-06-03] 

Chứng từ kế toán về việc chi cho bảo 

quản, thay thế, sửa chữa, bổ sung, 

nâng cấp các thiết bị, đồ dùng, đồ 

chơi 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng kế toán 

75 [H4-4-01-01] 
Danh sách Ban đại diện cha mẹ trẻ 

em của mỗi lớp và của nhà trường 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

76 [H4-4-01-02] 
Hồ sơ hoạt động của cha mẹ học sinh 

(biên bản họp, hồ sơ Đại hội đại biểu 

cha mẹ học sinh) 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

77 [H4-4-01-03] 

Hình ảnh và nội dung tuyên truyền 

hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại nhà 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

- Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc  

nuôi dưỡng 

- Nhân viên y tế 

 

78 [H4-4-01-04] Sổ liên lạc, sổ bé ngoan của trẻ 2015-2016 
Trường 

Mầm non 12 
Giáo viên 
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79 [H4-4-02-01] Văn bản tham mưu 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

 

80 [H4-4-02-02] Biên bản nhận tài trợ 

 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng kế toán 

81 [H4-4-02-03] 

Hồ sơ đăng ký “Trường học có đời 

sống văn hóa tốt”  

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

82 [H4-4-02-04] 
Báo cáo kết quả thực hiện công trình 

thanh niên  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Bí thư chi đoàn  

 

83 [H4-4-02-05] 

Văn bản phối hợp thực hiện việc 

đảm bảo an ninh trật tự giữa nhà 

trường với công an Phường 12 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Phòng hiệu trưởng 

84 [H5-5-01-01] Biểu đồ theo dõi tăng trưởng của trẻ 2015-2016 
Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 
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85 [H5-5-01-02] 
Hình ảnh trẻ tham gia các hoạt động 

vận động và Tuần lễ bé vui - khỏe 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

86 [H5-5-01-03] 
Hồ sơ đánh giá trẻ 5-6 tuổi theo Bộ 

chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

87 [H5-5-01-04] 
Hình ảnh trẻ tự phục vụ trong ăn, 

ngủ, vệ sinh cá nhân 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc  

nuôi dưỡng 

 

88 [H5-5-02-01] 

Hình ảnh trẻ tham gia giờ học, quan 

sát vườn cây, hoạt động ngoại khóa 

về khám phá thế giới xung quanh 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

89 [H5-5-02-02] Vở bài tập của học sinh 2015-2016 
Trường 

Mầm non 12 

Giáo viên 

 

90 [H5-5-04-01] 
Hình ảnh trẻ tham gia biểu diễn văn 

nghệ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 
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91 [H5-5-04-02] Hình ảnh sản phẩm tranh vẽ của trẻ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

92 [H5-5-05-01] Kế hoạch giáo dục của giáo viên 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

Phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 

93 [H5-5-05-02] Phiếu dự giờ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

94 [H5-5-05-03] 
Kế hoạch tháng của giáo viên (nhận 

xét cuối tháng) 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 
Giáo viên 

95 [H5-5-06-01] 

 

Hình ảnh trẻ vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

- Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc           

nuôi dưỡng 

- Giáo viên 

96 [H5-5-06-02] 
Hình ảnh trẻ tham gia trồng và chăm 

sóc cây, cho cá ăn 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

- Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

- Giáo viên 
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97 [H5-5-06-03] 
Hình ảnh trẻ tham gia các hoạt động 

về giáo dục an toàn giao thông 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

98 [H5-5-07-01] Sổ tổng hợp điểm danh của trẻ 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường  

Mầm non 12 
Phòng kế toán 

99 [H5-5-07-02] 
Hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ 5 tuổi 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

 nuôi dưỡng 

100 [H5-5-08-01] 

Hồ sơ quản lý trẻ suy dinh dưỡng, dư 

cân - béo phì (Kế hoạch, thực đơn, 

lịch tổ chức tăng cường vận động) 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

101 [H5-5-08-02] 
Báo cáo thể lực của trẻ suy dinh 

dưỡng, dư cân - béo phì 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc 

nuôi dưỡng 

102 [H5-5-08-03] Hồ sơ quản lý trẻ  học hòa nhập 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Trường 

Mầm non 12 

Phòng  

phó hiệu trưởng 

chăm sóc giáo dục 

 


